
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 22A ngõ 22/14 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

30/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV GREEN & LAND DFC 

0109948177

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ 
thống ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ 
hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng 
kỹ thuật dân dụng; Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong 
ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu 
thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, 
Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ thống thiết bị dùng 
cho vui chơi giải trí.

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận 
thông thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có 
kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng Các 
công việc dưới bề mặt; Xây dựng bể bơi ngoài trời; Rửa bằng 
hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề ngoài toà 
nhà; Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý mua, đại lý bán và ký gửi hàng hóa

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV GREEN & LAND DFC 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MTV GREEN & LAND DFC COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: GREEN LAND., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962006668        
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác Bán 
buôn hoa và cây Bán buôn động vật sống Bán buôn thức ăn và 
nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản Bán 
buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt Bán buôn thủy 
sản Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê Bán buôn chè Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ gỗ, ngũ cốc, tinh bột, bán buôn thực phẩm 
khác

4632(Chính)

9. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc…
- Bán buôn văn phòng phẩm
- Mua bán các mặt hàng điện, điện tử điện lạnh, tin học, viễn 
thông.
- Xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn vật tư y tế tiêu hao như găng 
tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ

4649

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng

4659

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

4669

14. Trồng lúa 0111

15. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

16. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

17. Trồng cây mía 0114

18. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

19. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

20. Trồng cây ăn quả 0121

21. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: - Trồng cây gia vị lâu năm - Trồng cây dược liệu, 
hương liệu lâu năm

0128
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22. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: - Trồng cây lâu năm khác còn lại - Trồng cây cảnh lâu 
năm

0129

23. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

24. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

25. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

26. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thuốc đông y và thuốc từ dược liệu;

8299

28. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

29. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc Hoạt động đo đạc bản đồ Hoạt 
động thăm dò địa chất, nguồn nước

7110

30. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm; (Đối với các ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh 
khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

7120

31. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

32. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

33. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên 
doanh Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4722

34. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

35. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

36. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

37. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

38. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

39. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

40. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng;

1079

41. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng;

2100
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3.000.000.000 VNĐ

42. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ Bán lẻ thực 
phẩm lưu động hoặc tại chợ Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại 
chợ Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

4781

43. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ

4789

44. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

45. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

46. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

47. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm (Không bao gồm dịch vụ 
môi giới, tuyển chọn, cung cấp lao động cho các doanh nghiệp 
có chức năng xuất khẩu lao động)

7810

48. Chuẩn bị mặt bằng 4312

49. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh Bán 
lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ xi 
măng, gach xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác 
trong các cửa hàng chuyên doanh gồm: Bán lẻ xi măng, gạch 
xây, ngói lợp mái; Bán lẻ đá, cát, sỏi; Bán lẻ vật liệu xây dựng 
khác. Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong 
các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

50. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       014192000073
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: P403 nhà 23A, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P403 nhà 23A, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ YẾN NGỌC Nữ

23/10/1992 Kinh Việt Nam

07/01/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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